SỞ GD-ĐT BẮC GIANG

HƯỚNG DẪN CHẤM

 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Lịch sử 12

(Hướng dẫn gồm 02 trang)
A. Hướng dẫn chung 
- Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất giữa giáo viên trong tổ, nhóm chấm thi;

- Cân nhắc kĩ mức độ học sinh làm được, đối chiếu với yêu cầu của từng nội dung cho điểm một cách đúng mức;


- Học sinh có thể dùng cách diến đạt khác nhau, từ ngữ khác nhau nhưng vẫn bảo đảm nội dung yêu cầu thì cần cho điểm tương ứng;

- Cho ®iÓm tèi đa khi phÇn tr¶ lêi thÓ hiÖn ®Çy ®ñ néi dung nh­ ®· nªu trong ®¸p ¸n, lêi v¨n ph¶i ®óng chÝnh t¶, ng÷ ph¸p, ch÷ viÕt ph¶i râ rµng;

- NÕu bµi lµm cã sai ph¹m nghiªm träng vÒ néi dung kiÕn thøc vµ lËp tr­êng t­ t­ëng, th× tuú theo møc ®é mµ trõ ®iÓm cho tho¶ ®¸ng.

B. Đáp án-Thang điểm

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Trình bày những thành tựu chính của nhân dân Liên Xô trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 1970. Những thành tựu đó có ý nghĩa như thế nào?
	3.0

	
	+ Kinh tế: 

- Công nghiệp: Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới, sau Mĩ; một số ngành có sản lượng cao nhất thế giới như dầu mỏ, than, thép…Liên Xô đi đầu trong một số ngành công nghiệp mới: CN vũ trụ, điện hạt nhân.

- Nông nghiệp: Sản lượng nông phẩm trong những năm 60 tăng trung bình là 16%...
	1.0

	
	+ Khoa học- kỹ thuật:

- Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phong thành công vệ tinh nhân tạo...
- Năm 1961, đưa tàu vũ trụ bay vòng quanh trái đất…
	0.75

	
	+ Xã hội: Tỉ lệ công nhân chiếm hơn 50% số người lao động trong cả nước.Trình độ học vấn của người dân không ngừng được nâng cao...
	0.5

	
	+ Đối ngoại: Liên Xô thực hiện chính sách hòa bình tích cực: tích cực bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa...
	0.75

	Câu 2
	Hãy xác định hai sự kiện nổi bật trong quá trình hoạt động của Ngyễn Ái Quốc trong năm 1920? Nêu ý nghĩa của các sự kiện đó.
	1.5

	
	- Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê nin, từ đó Người hoàn toàn tin theo Lê nin, dứt khoát đứng về Quốc tế thứ ba và tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc...
	0.5

	
	- Tháng 12 năm 1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp, Người bỏ phiếu tán thành ra nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản, trở thành chiến sĩ cộng sản đầu tiên của cách mạng Việt Nam...
	1.0

	Câu 3
	Nêu những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam...
	3.0

	
	* Nguyên nhân chủ quan: 
  - Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn...
	0.75

	
	- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh...
	0.75

	
	* Nguyên nhân khách quan: Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít...
	0.75

	
	* Nguyên nhân chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh...
	0.75

	Câu 4
	Hoàn cảnh lịch sử mới...
	2.5

	
	* Thuận lợi:

· - Ngày 1-10-1949, cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời…
· - Từ đầu năm 1950, Trung Quốc, Liên Xô, các nước XHCN khác lần lượt đặt quan hệ ngoại giao với nước ta…
	0.5

1.5

	
	* Khó khăn: 

- Mỹ càng can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương...
- Thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơve: tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4, thiết lập hành lang Đông-Tây (từ Hải Phòng đến Sơn La)...chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần 2…
	0.25

0.75


…Hết…
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